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Vì Lý Do Kinh TẾ: MỸ BỎ Rơi VNCH
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2009: Trung Cộng, Vàng và Hải Quân.
Cách đây 60 năm, Trung Cộng chiếm trọn Hoa Lục: Ngân khố ở Bắc Kinh không còn một lạng vàng. Ngân khố các tỉnh cũng thế. Trung Cộng được thừa hưởng khoảng 100 tuần chiến và giang hạm do quân đội Tưởng bỏ lại, phần lớn đã cũ, thậm chí nhiều tàu từ đệ I thế chiến và thập niên 1920-30. 
Chiến lợi phẩm lấy được của của Hải Quân Nhật. Với số tàu nằm ụ ở quân cảng Thanh Ðảo, Trung Cộng thành lập Hải quân nhân dân, còn gọi là Hải quân Giải phóng quân TQ; 60 năm sau, Hải quân TC, về số lượng, đứng đầu Á châu và Thái Bình Dương, chỉ sau Hải quân Mỹ ở Viễn Ðông. 
Ngày 21-4 vừa qua, TC tổ chức đại lễ hội truyền thống HQ, 60 năm thành lập HQ. Lễ hội kéo dài đến ngày thứ sáu, 24-4. Sự vĩ đại, hoành tráng chỉ kém Thế vận hội Bắc Kinh 2008 với cuộc phô diễn trên 60 tàu chiến tối tân hiện đại nhất từ tuần dương hạm Trịnh Hòa đến các diệt lôi hạm, khu trục hạm v.v... đặc biệt là các tàu ngầm nguyên tử. Ðây là lễ hội quốc tế với 17 đoàn tàu chiến của các nước tham dự, không kể hàng trăm phái đoàn HQ các nước đến Thanh Ðảo tham dự, hoan hô “sức mạnh vĩ đại của nhân dân TQ”. Hải dương hạm Canada với nhiều nữ thủy thủ và nữ sĩ quan. Hải quân Mỹ chỉ gởi đến một khu trục hạm tên lửa do một Ðại tá hạm trưởng, 2 Trung tá Phó Hạm và phụ tá. Cuộc diễn hành rất là hoành tráng và hùng tráng do Tuần dương hạm Varyag hạm đội TBD của Nga dẫn đầu, trọng tải 11.000 tấn... tiếp đến là chiến hạm Ấn Ðộ, Tân Gia Ba, Thái Lan... Cao điểm là cuộc trình diễn tàu ngầm nguyên tử do Phó Ðề đốc Ding Yiping, Phó tư lệnh HQ-TC giới thiệu. Ðây là loại tàu ngầm tối tân nhất, gọi là Jin va Tshang, theo báo China Daily. 
Hiện nay TC có vào khoảng 10 tàu ngầm nguyên tử, 60 tàu khác chạy bằng dầu diesel. Quân cảng Tam Sa ở đảo Hải Nam là bộ tư lệnh của Hạm đội Nam Hải, không kém Thanh Ðảo. Quân số HQ-TC là 225.000 người. Mục tiêu của hạm đội là Nam tiến, bao trùm Biển Ðông đến eo biển Malacca, Mã Lai. Hạm đội Nam Hải tức Biển Ðông tháng 5-2009 này sẽ được tăng cường thêm 5 chiến hạm trong đó có khu trục hạm, diệt lôi hạm và tàu ngầm nguyên tử từ quân cảng Thượng Hải và Quảng Châu, gọi là “tuần tra”, lấy danh nghĩa giả là tàu tuần Biển Ðông của Cục Ngư Nghiệp thuộc Bộ Nông Nghiệp. HQ-TC tuy có các không đoàn phản lực và vận tải nhưng vẫn ở trên bờ. Theo China Daily, TC sẽ đóng “tàu sân bay”. Thực ra thì năm 2000, HQ-TC cho biết, “tàu sân bay” sẽ hạ thủy vào năm 2008 để chào mừnmg Thế vân hội Bắc Kinh. Theo dự trù, tàu sân bay sẽ sớm hạ thủy vào năm 2015.

Do Bắc Kinh và Ðài Loan đã hòa hoãn nên Biển Ðông và Nam TBD là địa bàn hoạt động chính của Hạm đội Nam Hải. Từ trong tay Ngân khố không có một lạng vàng năm 2009, số vàng dự trữ của TC, theo Tồng Cục Dự trữ Ngoại tệ do một Quốc Vụ Khanh, ủy viên Quốc Vụ Viện cầm đầu, vừa công bố, Bắc Kinh sở hữu 1054 tấn vàng ròng. Năm 2003 mới chỉ có 600 tấn!
Vàng Ở Ðâu Ra?

Với số vàng lớn lao kể trên, TC đứng hàng thứ 5 về số lượng vàng trên toàn thế giới. Từ CT Hồ Cẩm Ðào đến TT Ôn Gia Bảo cùng một nhịp đồng ca trước ngày Thượng đỉnh G-20 Luân Ðôn: Trung Quốc ngày nay là một đại cường quốc. Qua so sánh có chủ ý, báo chí Bắc Kinh như tờ China Daily cho thế giới biết rằng, TC chỉ còn kém Mỹ, đã vượt qua Âu châu và Nhật nhưng TC lại hơn cả Mỹ, ngoại tệ thì có tới 1,954 tỷ đôla Mỹ và đồng Euro, tuy kém xa Mỹ nhưng Mỹ lại nợ nần quá ngập đầu ngập cổ: 10,000 tỷ đôla!

Theo dự trù, năm 2020, dự trữ vàng của TC sẽ lên hàng thứ 2 chỉ sau Mỹ. Với số vàng vĩ đại ấy sẽ bảo đảm cho đồng Nguyên của TC cất cánh bay cao, ngang vai với với đôla và đồng Euro. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự trù bán đi 403,3 tấn vàng dữ trữ. TC có thể mua dự trữ này (Financial Times “Trung Quốc tăng gấp đôi số vàng dự trữ và nêu lên câu hỏi về chính sách dự trữ”, số ra ngày 25-4-09 - China doubles gold holdings and raises questions over reserve policy). Mấy năm trở lại đây, TC tung mại bản qua các nước ÐNÁ và VN mua vàng lậu đem về nước. VN là nước số một ở Á châu, dân trữ vàng. Vàng vẫn là thứ “tiền” truyền thống của người Việt dưới chế độ CS - Những năm 2000 đến 2005, dân Việt chuyển qua đôla Mỹ hơn là vàng. Thời gian này mại bản TC tung đôla vào Việt Nam vơ vét vàng (kể cả đôla giả do Bắc Hàn làm giả đem qua TC bán lại). Hoa Kỳ vẫn giữ kỷ lục về dự trữ vàng từ năm thập niên 1970, đôla không còn là kim bản vị nhưng khối vàng vĩ đại của Mỹ vẫn là một trong mấy bảo chứng cho vị trí tiêu chuẩn số 1 của đôla trên thế giới. Nay thì Bắc Kinh định vượt Mỹ, ồ ạt đi vơ vét vàng đem về nước. Cứ đà này, TC sẽ ngang ngữa về dự trữ vàng đối với Mỹ.

Theo tin từ Hồng Kông mà HNV thu lượm được trước khi đặt bút viết bài này: Sau bauxit Ðắc Nông, Bắc Kinh sẽ tiến hành ngay kế hoạch khai thác các mỏ vàng ở Thượng du, Trường Sơn và Tây Nguyên Việt Nam.

Một Vài Sử Liệu Về Vàng Việt Nam
Trước đây, Việt Nam được ca tụng là đất nước “rừng vàng biển bạc”. Thời Pháp thuộc cho đến thập niên 1930, các mỏ vàng bị khai thác cũng đã cạn kiệt nhưng dưới lòng đất có thể còn nhiều lắm. Tuy trữ lượng nhỏ, tài nguyên mỏ VN đứng đầu ở Á Ðông và ÐNÁ. Nếu so tỷ lệ diện tích, VN chỉ có 331.114 Km2 trong khi Trung Hoa là 9,500.900 km2 nhưng số lượng hầm mỏ VN vượt xa Tàu. Riêng mỏ vàng, đầu thế kỷ 20, ta có 34 sở khai thác. Thái Nguyên 6 sở, Tuyên Quang 8 sở, Lạng Sơn 9 sở. Mỏ Tụ Long, chủ yếu là đồng nhưng còn có mỏ vàng và mỏ bạc (xem: Cao Xuân Dục, sử gia chủ biên, “Ðại Nam Ðịa Dư chí ước biên”, “Khoáng sản cả nước”, trang 652 - 669). Việt Nam có tới 98 địa điểm có kim cương, đặc biệt là có hồng ngọc và huyền ngọc. Chỉ có Sở nghiên cứu tài nguyên của Trung ương Tình báo Hoa Kỳ (CIA) mới có tài liệu về tài nguyên dưới lòng đất VN dọc theo Trường Sơn và Tây Nguyên. Bao giờ thi CIA công bố? Không thể biết được. Nhưng nghe nói “hearsay”. Tài nguyên mỏ ở Tây Nguyên, Trường Sơn và miền Ðông Nam bộ phong phú lắm. Ðó là miếng mồi béo bở trước cọp đỏ Bắc kinh. Họ còn lấn tới nữa!

Tài liệu của Sổ Hầm mỏ Ðông Dương hiện còn lưu trữ ở Ba Lê cho ta biết khá rõ về tài nguyên quặng mỏ ở Thượng Du Bắc bộ trước năm 1930. Lạng Sơn có mỏ vàng ở Như Ngao và Pác Bó. Hai mỏ vàng ở Pạc Giang và Nô Ðầu ở Thái Nguyên; dọc theo sông suối ở Tuyên Quang, có vàng lẫn trong đất phù sa và cho biết tài nguyên vàng còn dưới lòng đất. Quảng Nam, Nghệ An, Hưng Hóa đều có mỏ vàng. Sử chép, đời vua Lý Nhân Tông, dân Cao Bằng dâng lên vua một tảng vàng ròng đào được nặng 121 cân ta (mỗi cân có 16 lạng ta, bằng 37gr.783; 37,783 x 121).

Năm 1885, nhân chiến tranh Pháp-Hoa ở biên giới Thượng Du, nhà Thanh Trung Hoa cướp đoạt của ta khu mỏ đồng và vàng Tụ Long sau Pháp nhường đứt cho Trung Hoa khu mỏ này rộng 120 dặm vuông. Khu mỏ Tụ Long sử dụng hàng ngàn nhân công, gồm cả khu mỏ chì ở Vị Xuyên. Năm 1698 đời vua Khang Hy, tri phủ Khai Hóa cướp của ta. Chúa Trịnh quyết liệt đòi lại. Dọa Tri phủ Khai Hóa nếu không trả, ta sẽ đem quân chiếm lại. Bắc Kinh ra lệnh trả nhưng chiếm của ta 2 châu Bảo Lạc và Vị Thủy (tương đương 2 huyện lớn) và 3 động (xã) ở châu Vị Xuyên (Cương Mục, Chính biên Q.XXXIV, tr. 44). Một tay thổ tù Hoàng Văn Phác dân tộc Tầy chỉ huy dân binh bảo vệ biên cương. Biết rõ ta mạnh, triều đình Bắc Kinh trả lại ta thên 40 dặm vuông (Cương mục, Chính biên, Q. XXXVII, tr. 4-5). Nhà Thanh còn chiếm của ta khu mỏ lớn Trà Lân. Ta làm dữ, họ phải trả. Bốn huyện mỏ này, mỗi năm phải nạp thuế cho triều đình 190 lạng vàng, 600 cân diêm tiêu. Tụ Long ngoài đồng đỏ còn có quặng nam châm và quân thủy ngân. Ta cho người Tàu lãnh trưng khai thác. Năm 1788, khu xưởng Tụ Long đông tới 4.000 dân phu Tàu. Khi Tôn Sĩ Nghị kéo quân qua biên giới, tiến xuống Thăng Long, tuyển đám dân phu này làm quân phụ lực, và vào Thăng Long cướp phá. Cho đến năm 1885, ta hoàn toàn mất cả hai khu mỏ bao la Tụ Long (rồng tụ lại) và Trà Lân. Ðó là bài học lịch sử ghi lại ở đây.

30-4-1975: Mỹ Bàn Giao VNCH Cho CSBV
Chốc đã 34 năm mà số báo trước tôi đã sơ dẫn ít dòng để tưởng nhớ ngày 30-4-1975: Ðó chỉ là ngày bàn giao giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, trao miền Nam Việt Nam Tự Do cho CSBV. Tại sao ông Nguyễn Văn Thiệu lại ngu xuẩn đến mức rút bỏ Cao Nguyên? Còn là một bí ẩn lịch sử. Hơn ai hết, Hoa Kỳ đã hiểu rõ vị trí chiến lược sinh tử của khối Liên phòng Ðông Nam Á-SEATO ở Tây Nguyên VN. Năm 1955-58, Mỹ viện trợ tích cực cho chính phủ Ngô Ðình Diệm phát triển Cao Nguyên Trung Phần, lập khu Dinh điền và khu Công Chính Cao Nguyên. Lấy Ban Mê Thuột làm thí dụ điển hình: Ðây là nơi đặt Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ Binh, với Trung đoàn 45 ở ngoài thị xã. Lập các làng dinh điền di cư ở Châu Sơn, Hà Lan A và B, trại Hòa Bình cạnh phi trường Phụng Dực, hầu hết là dân Mường, Thổ, Tày, Dao Thái di cư, để dựng một vòng chiến lược và an ninh, hầu hết là dân di cư Công giáo Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ở Ðàlạt, lập làng di cư Tùng Nghĩa, cạnh phi trường Liên Khương, qui tụ các dân thiểu số miền Bắc di cư, đa số là đồng bào Thổ, Tày, Thái... Mất Ban Mê Thuột là mất Darlac, là mất Quảng Ðức, một tỉnh chiến lược như Lạng Sơn với Hà Nội, Quảng Ðức (nay là Ðắc Nông), là cửa ngỏ chiến lược đổ xuống miền Ðông và Sàigòn. Có phải đơn phương một mình ông Thiệu quyết định cực kỳ ngu xuẩn như thế không? Cơ quan DAO (thay thế Bộ Tư lệnh Mỹ MAC-V) và Ðại sứ Martin tại DAO lại khoanh tay không ngăn ông Thiệu làm một việc đưa QÐVNCH vào một bãi sập khổng lồ. Ít năm nữa, chắc là lịch sử sẽ trả lời. 
Bỏ Cao Nguyên rồi rút bỏ QÐI và Vùng I, tất cả đều nằm trong màng lưới vĩ đại với mục đích cuối cùng là trói chân trói tay QÐVNCH rồi trao cho CSBV, nói văn vẻ là bàn giao VNCH cho Mao-Chu để Mao-Chu trao lại cho CSBV vào lúc mà Bắc Kinh đã quá chủ quan tin tưởng là họ nắm được tay chân MTGPMN, quen gọi là VC. Tất cả thảm kịch do một cuộc bán buôn trả giá. Miền Nam Tự Do vào ngày 21-2-1972 ở Ðại sảnh Nhân dân ở Bắc Kinh, tác giả Cao Thế Dung đã dịch lại trong “Ðảng Cộng Sản Việt Nam - Lịch Sử và Huyền Thoại 1925 - 2005”. Cái gọi là “Ðại thắng mùa Xuân” 30-4-1975, khó mà có cái đại thắng ấy nếu Hoa Kỳ không nhất định bỏ miền Nam, xoa tay đứng lên, lạnh lùng ra đi, “Trong cuộc mật đàm giữa Thủ tướng Chu Ân Lai và Ngoại trưởng Henry Kissinger ở Ðại sảnh nhân dân Bắc Kinh nhân dịp Tổng thống Richard Nixon công du Trung Quốc và gặp Mao Trạch Ðông ngày 21-2-1972: Kissingger nói thẳng với Chu Ân Lai “Chúng tôi không quan tâm đến việc hủy diệt (CSVN) và ngay cả đánh bại nó (Hà Nội)”. Mỹ đã thoả thuận với Trung Quốc để CSVN chiếm miền Nam sau khi Mỹ rút quân một thời gian. Kissinger xác nhận với Chu Ân Lai: Mỹ có thể chấp nhận Cộng Sản miền Bắc chiếm miền Nam bằng vũ lực nếu xảy ra sau khi Mỹ rút quân khỏi đây” một thời gian đủ dài cho một khoảng cách tử tế (decent interval)”. “Nếu Bắc Việt nghiêm túc đàm phán với miền Nam và nếu sau một thời gian đủ dài sau khi chúng tôi đã hoàn toàn không còn dính líu (với miền Nam) gì nữa, theo suy đoán cá nhân, tôi tin rằng khó có thể chúng tôi quay trở lại nữa, khó có khả năng việc ấy xảy ra”. Kissinger nói rõ hơn: “Nếu chúng tôi có thể chung sống với Cộng sản tại Trung Quốc chúng tôi cũng có khả năng chấp nhận chính quyền CS ở Ðông Dương”. Kissinger trắng trợn nói thẳng: “Hà Nội đã làm gì để đến nỗi chúng tôi không thể trong 10 năm, thí dụ, thiết lập ngoại giao mới” (trích từ The White House, Memorandum - Top secret-Sensitive - Exclusive eyes only - Wash. D.C, 1972 pp. 27-29 - trong Cao Thế Dung, sđd. T.II, trang 879. Ðây là bộ sách bán chạy nhất ở hải ngoại. Hỏi mua: NXB Tiếng Mẹ - 3433 West Earll Dr. Phoenix - AZ 85017 - Chi phiếu đề Complete Print Shop, giá 34 US$, 2 tập gồm 1.000 trang khổ lớn, sách gửi qua bưu điện, First Class). Lẽ tự nhiên Mao-Chu rất hí hửng, chốp được một món hàng vĩ đại từ trên trời rơi xuống. Trước ngày CSBV ồ ạt tấn công từ Quảng Trị, đến Kontum, An Lộc năm 1979, Tổng thống Tưởng Giới Thạch cho con trai là Tưởng Kinh Quốc, lúc đó ông là Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc Phòng qua Sàigòn che mắt Mỹ và báo chí là “công du tham quan”, Ðại tướng Quốc gặp riêng TT Thiệu báo mật tin cho ông Thiệu biết: Mỹ sẽ bỏ rơi miền Nam “phải cấp kỳ chuẩn bị, tự lo liệu lấy bản thân miền Nam”.

Bỏ VNCH Vì Lý Do Kinh Tế Khủng Hoảng
Có nhiều lý do khiến Hoa Kỳ qua tên mải bản quốc tế Kissinger bán đứt miền Nam VN cho Mao-Chu. Kinh tế là một trong mấy lý do chủ yếu và quan hệ hàng đầu đến sinh mệnh của kinh tế và thị trường Mỹ vào thập niên 1970 nên Uncle Sam phải tháo chạy. Uncle Sam là một chiếc máy tính vi diệu. Nixon vào Bạch Ốc kéo theo trùm mại bản Kít, đại diện thẩm quyền nhất của phe “Tam phân thiên hạ” Trilaterals mà trung tâm quyền lực số một là Phố Tường The Wall Street và Manhattan. Kít đem máy tính ra theo chỉ đạo của Uncle Sam: Mỹ thua lỗ to ở miền Nam chỉ toàn là dấu trừ nên “Tẩu vi thượng sách”. Cuộc khủng hoảng kinh tế riêng ở Mỹ chỉ kém năm 2009 một chút ít. Công nghiệp chế tạo ở Mỹ chỉ còn được 77% váo năm 1972. Cũng gần giống như năm 2008-09, kỹ nghệ xây dựng nhà cửa ở Mỹ tụt dốc nặng nề nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng năm 1929-1932: Năm 1974 chỉ có 98.000 đơn vị nhà mới được xây cất, so với 2,3 triệu năm 1973. Cũng như năm 2008, công nhân xây cất ở Mỹ là lực lượng đông đảo nhất, năm 1973 lên đến 4, 3 triệu. Năm 1974, công nhân ngành này thất nghiệp 22,6%. Ngành sản xuất sắt thép, suy thoái nặng nề, tháng 5-1974 giảm 3%. Kinh tế Nhật gắn liền với kinh tế Mỹ như ngày nay, Nhật đứng đầu về số công ty vỡ nợ, lên đến 11.186 công ty, bị khê đọng 4,9 triệu đôla (thời giá bấy giờ). Ở Mỹ gần 10.000 công ty phá sản! Tháng 12-1974, số người thất nghiệp lên đến 6,5 triệu. Tháng 1-1975, số thất nghiệp Mỹ lên đến 8,2%. Tháng 2-1975 tăng thêm 54.000 người! Mức cổ phiếu (stocks) sau Hiệp định Hòa bình Paris 1973, cổ phiếu New York tăng vọt đến mức kỷ lục trong 16 năm. Tháng 12 -1974 là thời gian Quốc Hội Mỹ đang đắn đo về việc KHAI TỬ chế độ VNCH, cổ phiếu sụt 50% liên tục trong một tháng, mất tiêu tan 600 tỷ đôla. Canada bị ảnh hưởng lây, mất 29%! Các ngân hàng lớn ở đầu năm 1974 (vào ngày VNCH mất Phước Long) bên lề sụp đổ (xem: Banks (1974: Skating on thin ice (chơi trượt băng trên lớp băng mỏng) - US Capitalism in Crisis - URPE, N.Y. 1978, pp. 113-122). 
Năm 1973-75, cuộc khủng hoảng ở nhiều lãnh vực tệ hơn cả năm 2009: - Lạm phát (sđd - Inflation, tt.111-112). Nay thì may mắn giảm phát “deflation”. Dạo đó, Mỹ và Âu châu phát điên lên được vì dầu hỏa bị các nước dầu hỏa Ả Rập trong OPEC chơi những đòn dẩu hỏa độc hiểm. Ðó là một trong mấy nguyên do Mỹ tháo chạy khỏi miền Nam Việt Nam. Còn một nguyên do to lớn khác: Trao miền Nam cho Mao-Chu để tạo niềm tin nhảy vào thị trường Hoa Lục, giúp TC thành một cường quốc nguyên tử đối đầu với Liên Xô.

Năm 2008-09 và tương lai, Uncle Sam sẽ phải trả một giá rất đất về “vấn đề Trung Quốc”. Tạp chí Ngoại Giao số mới nhất mà HNV mới nhận được, với 4 bài tham luận nghiên cứu cho một chủ đề in ngoài bìa: Sự thách đố của Trung Quốc - The China Challenge (Foreigh Affairs, May-June 2009. Số sau xin trình bày và lược dịch tài liệu quí giá và cập nhật này.
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